
Tên sách (Tên bộ sách) NXB Tên sách (Tên bộ sách) NXB Tên sách (Tên bộ sách) NXB

Ngữ văn 10, Tập một (Cánh Diều) Ngữ văn 11, Tập 1(Cánh Diều) Ngữ văn 12, Tập 1 (Cánh Diều)

Ngữ văn 10, Tập hai (Cánh Diều) Ngữ văn 11, Tập 2 (Cánh Diều) Ngữ văn 12, Tập 2 (Cánh Diều)

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 10 

(Cánh Diều)

Chuyên đề học tập Ngữ Văn 11 

(Cánh Diều)
Chuyên đề học tập (Cánh Diều)

Toán 10, Tập một (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Toán 11, Tập 1(Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Toán 12, Tập 1 (Kết nối trỉ thức 

với cuộc sống)

Toán 10, Tập hai (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Toán 11, Tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Toán 12, Tập 2 (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Toán 10 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Toán 11 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Toán 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

3 Tiếng Anh 10, Global Success
Giáo dục 

Việt Nam
Tiếng Anh 11, Global Success

Giáo dục 

Việt Nam
Tiếng Anh 12, Global Success

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục thể chất 10, Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục thể chất 11, Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Giáo dục thể chất 12, Cầu lông 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục thể chất 10, Bóng 

chuyền  (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục thể chất 11, Bóng 

chuyền (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục thể chất 12, Bóng 

chuyền (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục thể chất 10, Bóng rổ   

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục thể chất 11, Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục thể chất 12, Bóng rổ 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lịch sử 10 (Cánh Diều) Lịch sử 11(Cánh Diều) Lịch sử 12 (Cánh Diều)

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 (Cánh 

Diều)

Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (Cánh 

Diều)

Chuyên đề học tập Lịch sử 12 (Cánh 

Diều)

Địa lí 10 (Cánh Diều) Địa lí 11(Chân trời sáng tạo) Địa lí 12 (Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Địa lí 10 (Cánh 

Diều)

Chuyên đề học tập Địa lí 11

(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Địa lí 12 

(Chân trời sáng tạo)

7
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

(Cánh Diều)
Đại học Huế

Giáo dục kinh tế và pháp luật 11

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục kinh tế và pháp luật 12 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

5
Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư 

phạm

6
Đại học Sư 

phạm

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

4
Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10, 11 VÀ LỚP 12 NĂM HỌC 2024 - 2025

STT
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 10 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 11 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 12

1 Đại học Huế Đại học Huế Đại học Huế

2
Giáo dục 

Việt Nam



Tên sách (Tên bộ sách) NXB Tên sách (Tên bộ sách) NXB Tên sách (Tên bộ sách) NXB
STT

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 10 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 11 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 12

Vật lí 10 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Vật lí 11(Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Vật lí 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Chuyên đề học tập Vật lí 10 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Vật lí 11

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Chuyên đề học tập Vật lí 12 

(Kết nối tri thức vói cuộc sống)

Hoá học 10 (Chân trời sáng tạo) Hóa học 11 (Chân trời sáng tạo) Hóa học 12 (Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Hoá học 10 

(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Hoá học 11 

(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Hóa học 12 

(Chân trời sáng tạo)

Sinh học 10 (Cánh Diều) Sinh học 11 (Chân trời sáng tạo) Sinh học 12  (Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Sinh học 10 

(Cánh Diều)

Chuyên đề học tập Sinh học 11 

(Chân trời sáng tạo)

Chuyên đề học tập Sinh học 12 

(Chân trời sáng tạo)

11 Tin học 10 (Cánh Diều)
Đại học Sư 

phạm

Tin học 11, Tin học ứng dụng

(Cánh Diều)

Đại học Sư 

phạm

Tin học 12, Tin học ứng dụng 

(Cánh Diều)

Đại học Sư 

phạm

Công nghệ 10, Thiết kế và công 

nghệ (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Công nghệ 12, Công nghệ Điện - 

Điện tử (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: 

Thiết kế và công nghệ (Kết nối tri 

thức với cuộc, sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Chuyên đề học tập Công nghệ 12, 

Công nghệ Điện - Điện tử 

(Kết nối tri thức với cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Công nghệ 10: Công nghệ trồng 

trọt (Cánh Diều)
Đại học Huế

Công nghệ 11, Công nghệ chăn 

nuôi (Cánh Diều)
Đại học Huế

Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy 

sản (Cánh Diều)
Đại học Huế

Chuyên đề học tập Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng trọt (Cánh Diều)
Đại học Huế

Chuyên đề học tập Công nghệ 11, 

Công nghệ chăn nuôi

(Cánh Diều)

Đại học Huế
Công nghệ 12, Lâm nghiệp - Thủy 

sản (Cánh Diều)
Đại học Huế

14
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 (Cánh Diều)
Đại học Huế

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 11 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 12 (Kết nối tri thức với 

cuộc sống)

Giáo dục 

Việt Nam

15

Giáo dục quốc phòng và an ninh 

lớp 10 (Kết nối tri thức với cuộc 

sống)

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục quốc phòng và an ninh 

11 (Cánh Diều)

Đại học Sư 

phạm

Giáo dục quốc phòng

và an ninh 12 (Cánh Diều)

Đại học Sư 

phạm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Thiên

10
Đại học Sư 

phạm

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Ea Kar, ngày 28 tháng 6 năm 2024

8
Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

9
Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

Giáo dục 

Việt Nam

12

13


